
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHU DU LỊCH HOÀN MỸ
Mã số thuế (Tax code): 4500272030

Địa chỉ (Address): Đường Yên Ninh, Phường Đông Hải, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại (Tel): 0259 376 0998

Website: https://honcocana.com Email: reservation@honcocana.com

Số tài khoản (Bank account): 554555668 - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Họ tên người mua hàng (Buyer): Số bill ((Bill number)):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503

Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Căn cước công dân (Citizen identification): Số hộ chiếu (Passport number):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (Bank account):

Đồng tiền thanh toán (Payment Currency): VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (Date) 05 tháng (month) 09 năm (year) 2026

Mã CQT (Code): M1-26-AESN5-00003017452

Ký hiệu (Serial): 1C26MPO

Số (No.): 00012583

STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and

services)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Total amount)

% PPV

(%

Service

amount)

Tiền PPV
(Service

charge)

Thuế
suất

GTGT

(VAT

rate)

Tiền thuế
GTGT

(VAT amount)

1 Sò Dương Kg 0,56 705.467,86 395.062 5% 19.753 8% 33.185

2 Ghẹ Kg 1,20 1.058.200,83 1.269.841 5% 63.492 8% 106.667

3 Hàu Phần 2,00 264.550,50 529.101 5% 26.455 8% 44.444

4 Cá Bơn Kg 1,60 1.366.843,13 2.186.949 5% 109.347 8% 183.704

5 Cải Thìa Xào Tỏi Phần 1,00 97.002,00 97.002 5% 4.850 8% 8.148

6 Mực Hấp Hành Gừng Phần 1,00 352.734,00 352.734 5% 17.636 8% 29.630

7
Nước Khoáng Vikoda
500ml

Chai 6,00 17.636,67 105.820 5% 5.291 8% 8.889

8 Rau Thêm Phần 1,00 26.455,00 26.455 5% 1.323 8% 2.222

9 Nước Ngọt Sprite Lon 1,00 22.046,00 22.046 5% 1.102 8% 1.852

10 Ốc Gai Kg 2,00 485.009,00 970.018 5% 48.501 8% 81.481

11 Cơm Chiên Cá Mặn Phần 1,00 224.868,00 224.868 5% 11.243 8% 18.889

12 Khăn Lạnh Cái 7,00 1.763,71 12.346 5% 617 8% 1.037

13
Trái Cây Tráng Miệng
Theo Mùa

Phần 2,00 149.912,00 299.824 5% 14.991 8% 25.185

14 Nước Ngọt Coca Cola Lon 1,00 21.645,00 21.645 5% 1.082 10% 2.273
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STT

(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Name of goods and services)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Total amount)

% PPV

(%

Service

amount)

Tiền PPV
(Service

charge)

Thuế
suất

GTGT

(VAT

rate)

Tiền thuế
GTGT

(VAT amount)

6.513.711 325.683 547.606

Tổng hợp
(In summary)

Thành tiền trước thuế
GTGT

(Total before VAT)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Cộng tiền thanh
toán

(Total amount)

Không chịu thuế GTGT (VAT exemption):

Thuế suất 0% (VAT rate 0%):

Thuế suất 5% (VAT rate 5%):  

Thuế suất 8% (VAT rate 8%): 6.816.667 545.333 7.362.000

Thuế suất 10% (VAT rate 10%): 22.727 2.273 25.000

Tổng cộng (Total): 6.839.394 547.606 7.387.000

Số tiền viết bằng chữ (Total amount in words): Bảy triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng

Người mua hàng (Buyer)

(Chữ ký số (nếu có))

(Digital signature (if any))

Người bán hàng (Seller)

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(E-signature, Digital signature)

Tổng cộng (Total):

Signature Valid

Ký bởi (Signed By): CÔNG TY TRÁCH

NHIỆM HỮU HẠN

KHU DU LỊCH HOÀN

MỸ

Ký ngày (Signing Date): 05/09/2026

Tra cứu tại Website (Search in website): https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu (Invoice code): EPFVTPP26QNG

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) (You need to check invoice when issuing, delivering and receiving)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150
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https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=EPFVTPP26QNG

